Xuất Hành 38 – Cấp I

Đội Seraphim
 - Mến Chúa

1. Giuse Nguyễn Văn Cường nken418@yahoo.com



2. Cecilia Nguyễn Thái Cecilia c.nguyen89@gmail.com



3. Maria Phạm Thị Yến Ngọc ngocyp84@hotmail.com



4. Maria-Rosa Huỳnh Kim Ngân nhuynh816@comcast.net


5. Dominic Ngô Thế Vinh lilvi3tvinh3o3@yahoo.com



6. Giuse Bùi Thanh Phước phuoc_b@yahoo.com




7. Maria Nguyễn Mỹ Hiền lolzxisxhien@aol.com




8. Francisco Xavie Nguyễn Quang Minh minichinchin2000@yahoo.com
FL

Đội Rafel - Yêu Người

1. Giuse Bùi Thanh Phong xh_dh_x4@yahoo.com



2. Maria Nguyễn Thị Thiên Hương thienhuong162@yahoo.com


3. Phêrô Phạm Thái Sơn sonthai15@hotmail.com




4. Phanxico Huỳnh Chánh Nghĩa nz-lee@hotmail.com



5. Maria Nguyễn Mỹ Hạnh nguye849@regis.edu




6. Maria Phạm Ngọc Linh Vicky vtotheicky@yahoo.com



7. Teresa Nguyễn Thị Bảo Ngọc oooo_happysmile_oooo@yahoo.com 

8. Anna Nguyễn Thị Xuân-An
Redragon@ufl.edu
FL

Đội Kerubim - Sốt Mến

1. Gioan Kim Nguyễn Minh Huấn huan_nguy3n@yahoo.com



2. Anna Nguyễn Thái Anna nguyenann86@gmail.com



3. Phêrô Nguyễn Việt Raymond koodle0101@yahoo.com



4. Giuse Vũ Tài taivu07071987@live.nl





5. Phanxico Bùi Quốc Thuần mythuan@gmail.com



6. Maria Phạm Mỹ Hồng mandy_pham1989@yahoo.com



7. Têrêsa Lê Thị Ngọc Dung tsadungle@gmail.com




8. Têrêsa Kim Thông - Trần Ý Như
y-nhutran@hotmail.com  FL

Đội Micae - Chiến Thắng

1. Đaminh Nguyễn Minh Phúc phucnguyenminh@yahoo.com


2. Phanxico-Xavie Lê Ngọc Huy huy.le@colorado.edu



3. Monica Phạm Hồng Linda lp_313@yahoo.com




4. Đaminh Đinh Thanh Cường dthcuong@yahoo.com



5. Maria Nguyễn Lê Giáng Ngọc g-ngoc9@yahoo.com


6. Maria Phạm Lan Anh phamage@gmail.com
FL

7. Têrêsa Trần Lan Nhi Lana lntran02@gmail.com
Xuất Hành 39 – Cấp II

Đội Damas - Bừng Sáng

1. Maria Magdalêna Nguyễn Thị Mỹ Linh xyourxlinh@yahoo.com



2. Gioan-Baotixita Trần Hoàn Vũ vhtran@gmail.com


3. Antôn Trần Minh Bảo Anthony vtguy303@yahoo.com



4. Phêrô Nguyễn Viên Châu nguyencv@colorado.edu
5. Maria-Goretti Lâm Phạm Hải Âu got_eggrolls@yahoo.com
6. Anna Nguyễn Thị Thanh Hương ntthuong80@yahoo.com


7. Margaritta Đỗ Thụy Nhã My nhamykitty@yahoo.com Đoàn Thánh Giuse-FL

8. Giuse Trần Thái Huy tranthaikiwi@hotmail.com Đoàn Phêrô Phaolô - GA

Đội Jêricô - Yêu Thương

1. Maria Nguyễn Thị Thanh Hiệp hiepttn@gmail.com


2. Maria Nguyễn Lê Uyên Luy uyenluy86@yahoo.com



3. Giuse Nguyễn Tuấn tuan1486@gmail.com



4. Phêrô Đỗ Hữu Phong huuphong_do@yahoo.com


5. Maria Lê Ngọc Hảo v13tsw33t13_2luv@hotmail.com
Đoàn KTV-FL 

6. Phêrô Nguyễn Minh Châu joenguyen@oppenheimerfunds.com


7. Têrêsa Phạm Kim Oanh penny_magics@yahoo.com Đoàn Thánh Giuse-FL

8. Giuse Nguyễn Tuấn Linh nguylinh@gmail.com
Đội Galilêa – Truyền Giáo

1. Catarina  Hồ Hoàng Thiên Ân annho86@gmail.com  Đoàn KTV-FL

2. Anna Tạ MyMy mmyy.ta@gmail.com



3. Anna-Maria Nguyễn Hoài Thanh Linda thanhvi1@hotmail.com


4. Maria Nguyễn Thị Ánh Tuyết atnguyen384@yahoo.com


5. Stephano Nguyễn Chiến nguyencpu@yahoo.com


6. Phêrô Nguyễn Hoàng Anh Khôi jam131@gmail.com



7. Phêrô Huỳnh Phục Hưng luatinh303@yahoo.com
